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TOÀ ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN Đ Đ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TỈNH G  L                                                                   

 

Bản án số:37/2019/HS-ST     

     Ngày: 26/11/2019 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ Đ TỈNH G  L 
                      

                    Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ngu  n T   

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lƣu T 

                                        Ông Lê V D 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Ngu  n T Q, cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Đ Đ, tỉnh G  L. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ Đ, tỉnh G  L tham gia phiên tòa: 

Bà Đoàn T M T - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Đ 

Đ tỉnh G  L xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2019/HSST ngày 

06 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

 Lê V K, tên gọi khác: Lê V T. Giới tính: Nam. Sinh năm 1982, tại tỉnh B Đ. 

Nơi cư tr :  àng B, xã K, huyện Đ Đ, tỉnh G  L. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp:  àm thuê. Trình độ học vấn:  3/12. Cha: 

Không xác định;   : Đ  T  , sinh năm 1960. Gia đình bị cáo c  05 anh, em.  ớn 

nhất sinh năm 1982, nh  nhất sinh năm 1990, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình, 

V : Lê T P, sinh năm: 1976, bị cáo c  02 con, lớn nhất sinh năm 2016, nh  nhất 

sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Không. Ngày 08/8/2018 bị cáo bị cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Đ Đ ra quy t định kh i tố bị can về tội  C     â  th  n  

t ch  06/11/2018  cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đ Đ ra quy t định đình 

chỉ điều tra bị can do bị hại r t đơn yêu c u kh i tố, bị cáo bị b t tạm giam t  ngày 

26/8/2019 đ n nay. Bị cáo c  m t tại phiên tòa. 

   hại 

Đinh V T – sinh năm: 1984 

Địa chỉ:  àng B, x  K, huyện Đ Đ, tỉnh G  L. 

C  m t.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo c c tài li u có t ong hồ sơ v   n và di n  i n tại  i n tại phi n t    

nội dung v   n đƣ c tóm t t nhƣ s u: 

Do c  mâu thuẫn t  trước nên vào khoảng 19 giờ 30 ph t ngày 15/5/2019, 

anh Đinh V T (Sinh năm 1984, tr  tại làng B, xã K, huyện Đ Đ, tỉnh G  L) một 

mình đi bộ sang nhà của Lê V K sát bên cạnh nhà anh T để n i chuyện về việc yêu 

c u sửa chữa mái tôn nhà anh T đ  bị Lê V K làm hư h ng trước đ .   c này, Lê V 
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K và v  là Đinh T P c    nhà nhưng không ra m  cửa mà Lê V K   trong nhà c i 

nhau với Đinh V T. Thấy hai người c i nhau to ti ng nên chị B  T H (v  anh T) t  

nhà đi sang bảo anh T đi về nhà. Khoảng 15 ph t sau, anh T t  trong nhà m  cửa 

đi ra phía trước nhà mình thì bị Lê V K đứng bên sân nhà của K c m 01 viên gạch 

loại 06 l  ném anh T tr ng m t gây rách môi trên chảy máu. Anh T bị đau ngồi 

xuống thì K ti p tục dùng 01 viên gạch loại gạch 6 l  ném về phía anh T nhưng 

không tr ng. Khi đ , anh T bực tức nên đ  ra phía hàng rào r t một cây bời lời dài 

khoảng 01m, đường kính khoảng 04 cm rồi chạy sang nhà Lê V K đánh tr ng vai 

bên trái của K. Đư c chị P và chị H can ngăn nên hai bên không đánh nhau nữa và 

trình báo Công an xã. Anh Đinh V T đư c đưa đi cấp cứu và điều trị tại Trạm y t  

x . Đ n ngày 20/5/2019, v t thương của anh T bị nhiễm trùng phải chuyển điều trị 

tại Trung tâm y t  huyện Đ Đ đ n ngày 25/5/2019 thì xuất viện. 

Ngày 03/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ Đ ra Quy t 

định trưng c u giám định thương tích đối với Đinh V T. Theo Bản k t luận giám 

định pháp y về thương tích số 116/2019/TgT ngày 04/6/2019 của Trung tâm pháp 

y tỉnh G  L, anh T c  các dấu hiệu:  ột s o v t thương ph n mềm môi trên kích 

thước (3 x 0,2)cm, s o liền, ảnh hư ng thẩm mỹ và bị mẻ men răng 12, tỷ lệ 

thương tích 13%.  

Ngày 18/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ Đ ra Quy t 

định kh i tố vụ án hình sự và Quy t định kh i tố bị can đối với Lê V K về tội “C  

   â  th  n  t ch” quy định Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại bản cáo trạng số: 26/CT-VKS ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đ Đ tỉnh G  L truy tố bị cáo Lê V K về tội  Cố ý gây thương 

tích  đư c quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa hôm nay kiểm sát viên thực hiện quyền công tố đề nghị: 

 p dụng: điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Lê V K t   2 năm đ n 2 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính t  

ngày 26/8/2019 

 p dụng:  i u 48  ộ  u t h nh s ;  i u 585   i u 586  ộ  u t dân s  

Buộc bị cáo Lê V K phải bồi thường cho anh Đinh V T số tiền 5.000.000 

đồng (Năm triệu đồng). 

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 

01 viên gạch loại gạch 06 l  đ  bị bể vỡ không rõ hình dạng, kích thước (20 x 07 x 

11) cm và 01 viên gạch loại gạch 06 l  đ  bị bể vỡ không rõ hình dạng, kích thước 

(18 x 05 x 7,5) cm. Đây là công cụ bị cáo dùng để phạm tội không c  giá trị sử 

dụng nên c n tịch thu tiêu hủy.  

Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 
 

NH N Đ NH CỦA T A ÁN: 
 

Trên cơ s  nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ 

án đ  đư c thẩm tra, xét h i, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy 

như sau: 

[1] Về hành vi, quy t định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Đ Đ trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đ ng về thẩm 
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quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không c  ý ki n ho c khi u 

nại gì về hành vi, quy t định của Cơ quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng. Do đ , các hành vi, quy t định tố tụng của Cơ quan ti n hành tố tụng, người 

ti n hành tố tụng đ  thực hiện đều h p pháp và đ ng quy định của pháp luật. 
 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  

Vào khoảng 20 giờ 00 ph t, ngày 15/5/2019, tại làng B, xã K, huyện Đ Đ, 

tỉnh G  L, do mâu thuẫn với nhau Lê V K đ  c  hành vi dùng gạch loại 06 l  ném 

tr ng m t gây thương tích cho Đinh V T.  

Theo K t luận của Trung tâm giám định pháp y tỉnh G  L tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên đối với Đinh V T là 13% nhưng khi gây thương tích 

cho anh T, bị cáo sử dụng viên gạch loại 06 l  là hung khí nguy hiểm đư c quy 

định tại tiểu mục 2.2 mục 2 Ph n I Nghị quy t số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 

17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. Do vậy, hành vi của 

bị cáo Lê V K đ  phạm vào điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự như Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Đ Đ truy tố là đ ng người, đ ng tội và đ ng quy định 

pháp luật. 

[3] Về nhân thân và các tình ti t tăng n ng giảm nh  trách nhiệm hình sự: 

  Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo c  nhân thân xấu năm 2018 đ  bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ Đ kh i tố về tội “C     â  th  n  t ch” quy 

định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự, nhưng sau đ  đình chỉ điều tra vì lý do 

bị hại r t yêu c u kh i tố.  

  Về tình ti t tăng n ng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không c  tình ti t tăng 

n ng 

  Về tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tại phiên tòa bị cáo tự nguyện 

bồi thường cho bị hại số tiền 5.000.000 đồng theo yêu c u của bị hại. Đây là những 

tình ti t giảm nh  trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  

[4] Về hình phạt: 

Xét thấy, tính mạng sức kh e của con người là vốn quý, mọi hành vi xâm 

phạm đ n tính mạng sức kh e của người khác đều bị pháp luật nghiêm trị. Hành vi 

của bị cáo là  nguy hiểm cho x  hội, trực ti p xâm phạm đ n sức kh e của bị hại 

một cách trái pháp luật, gây kh  khăn trong cuộc sống sinh hoạt bình thường của bị 

hại, ảnh hư ng xấu đ n trật tự trị an x  hội, tạo tâm lý bất an trong qu n ch ng 

nhân dân. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Lê V K c  đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự và nhận thức đư c hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng 

vẫn cố ý thực hiện, sau đ  bị cáo b  trốn gây kh  khăn cho cơ quan điều tra.  

Trên cơ s  phân tích đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm về hành vi phạm 

tội của bị cáo, cũng như xem xét đ y đủ về nhân thân, các tình ti t tăng n ng, giảm 

nh  trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy c n phải xử phạt bị 

cáo một mức án thật nghiêm kh c, tương xứng với mức độ, hành phạm tội, c n 

thi t cách ly bị cáo ra ngoài đời sống x  hội một thời gian mới c  đủ tác dụng giáo 

dục, cải tạo riêng đối với bị cáo và răn đe, phòng ng a chung cho x  hội. 
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[5] Đối với anh Đinh V T sau khi bị Lê V K ném gạch tr ng m t, anh Đinh V 

T c  dùng 01 đoạn cây g  đánh vào vai bị cáo K, nhưng thương tích nh  nên bị cáo 

không yêu c u xử lý đối với hành vi này vì vậy Cơ quan điều tra không xem xét để 

xử lý về hình sự là phù h p.  

[6] Vật chứng trong vụ án: 

01 viên gạch loại gạch 06 l  đ  bị bể vỡ không rõ hình dạng, kích thước (20 

x 07 x 11) cm và 01 viên gạch loại gạch 06 l  đ  bị bể vỡ không rõ hình dạng, kích 

thước (18 x 05 x 7,5) cm. Đây là công cụ bị cáo dùng để phạm tội không c  giá trị 

sử dụng nên c n tịch thu tiêu hủy.  

Đối với cây g  bời lời dài khoảng 01m, đường kính khoảng 04 cm Đinh V 

Tdùng để đánh Lê V K, Cơ quan điều tra đ  truy tìm nhưng không thu hồi đư c 

nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về dân sự: 

Bị hại Đinh V T yêu c u bị cáo Lê V K bồi thường số tiền 5.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa bị cáo tự nguyện bồi thường cho anh Đinh V T số tiền trên.  Xét thấy 

bị cáo tự nguyện bồi thường nên c n chấp nhận. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm:  Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên: 
 

QUYẾT Đ NH: 
 

1. Căn cứ vào đi m đ  ho n 2  i u 134; đi m  s  ho n 1  i u 51 của  ộ 

 u t H nh s ; 

- Căn cứ  ho n 1  i u 48  ộ  u t h nh s ;  i u 584   i u 585   i u 586  

 i u   i u 589  ộ  u t dân s ; 

- Căn cứ đi m a  ho n 2  i u 106  ộ  u t t  t n  h nh s  

-Căn cứ  i u 135  136  ộ  u t t  t n  h nh s   N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n à  30/12/2016  của Ủ  ban th ờn  v  Qu c hội qu  định 

v  mức thu  miễn   i m  thu nộp  qu n    và sử d n  án ph    ệ ph  Tòa án. 

2. Tuyên bố: 

-Bị cáo Lê V K phạm tội  Cố ý gây thương tích . 

 3. Hình phạt: 
 Xử phạt bị cáo Lê V K 02 năm tù. Thời hạn tù tính t  ngày 26/8/2019. 

 Buộc bị cáo  Lê V K phải bồi thường cho anh Đinh V T số tiền 5.000.000 

đồng (Năm triệu đồng) 
 

K  từ n à  có đ n  êu cầu thi hành án của n  ời đ ợc thi hành án (đ i với 

các  ho n ti n ph i tr  cho n  ời đ ợc thi hành án) cho đến  hi thi hành án xon  

tất c  các  ho n ti n  hàn  thán  bên ph i thi hành án còn ph i chịu  ho n ti n  ãi 

của s  ti n còn ph i thi hành án theo mức  ãi suất theo qu  định  ho n 2  i u 468 

 ộ  u t dân s  năm 2015. 

4. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 02 viên gạch loại gạch 06 l . Trong 

đ : 01 viên gạch đ  bị bể vỡ,không rõ hình dạng, kích thước (20x07x11) cm và 01 

viên gạch loại gạch đ  bị bể vỡ không rõ hình dạng, kích thước (18x05x7,5) cm 
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(theo biên b n  iao nh n v t chứn  n à  11/10/2019  i a C  quan c nh sát đi u 

tra c n  an hu ện     và Chi c c thi hành án dân s  hu ện    ). 

 

5. Về án phí: Xử buộc bị cáo Lê V K phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) và tiền án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng (Ba 

trăm ngàn đồng) 
 

6. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án (ngày 

26/11/2019), bị cáo c  quyền kháng cáo bản án để yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh G  

L xét xử ph c thẩm. Đối với bị hại án v ng m t tại phiên tòa c  quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày nhận bản án ho c đư c niêm y t h p lệ. 

Tr ờn  hợp b n án  qu ết định đ ợc thi hành theo qu  định t i  i u 2  u t 

thi hành án dân s  có qu  n th a thu n thi hành án  qu  n  êu cầu thi hành án  t  

n u ện thi hành án ho c bị c  n  chế thi hành án theo qu  định t i các đi u 6  7 

và 9 của  u t thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án đ ợc th c hiện theo qu  

định t i  i u 30  u t thi hành án dân s . 
 
 

Nơi nhận:                                           TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  Ơ THẨM 

- TAND tỉnh G  L;                                            THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN T A 

- S  tư pháp tỉnh G  L;                                                                              ( ã   ) 
- Công an huyện Đ Đ;                         
- VKSND huyện Đ Đ;                               

- THADS; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

-  ưu hồ sơ;                                                                                      

-  ưu  n Văn;                                                                                 

                                                                                                             Ngu  n T  S                                                                                                                                                          

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


